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Năm sinh Lớp Trường Tiểu học

1 7908771246 1 Trịnh Minh Tuấn Nam 30/01/2013 Bốn 2 Cao Bá Quát

2 4852515298 1 Đinh Gia Bảo Hân Nữ 25/04/2012 Năm 2 Cao Bá Quát

3 7919119397 2 Trần Nguyễn Vân Trang Nữ 29/02/2012 Năm 2 Cao Bá Quát

4 7919119586 2 Vũ Đăng Nguyên Nam 15/02/2012 Năm 2 Cao Bá Quát

5 7919119508 1 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 27/03/2012 Năm 4 Cao Bá Quát

6 7920354393 1 Đỗ Phạm Tôn Nam 22/02/2012 5/1 Chí Linh

7 7944714332 2 Nguyễn Quỳnh Giang Nữ 15/06/2012 5/1 Chí Linh

8 7920354522 1 Hứa Đăng Khoa Nam 26/05/2012 5/2 Chí Linh

9 7920354542 2 Nguyễn Nhật Minh Nam 25/08/2012 5/2 Chí Linh

10 7920354419 2 Phạm Hoàng Bách Nam 09/05/2012 5/2 Chí Linh

11 7960873108 1 Đỗ Minh Khương Nam 22/04/2012 Năm 1 Cổ Loa

12 7960873093 1 Hoàng Xuân Bách Nam 23/05/2012 Năm 1 Cổ Loa

13 7960873106 1 Lê Đăng Khoa Nam 12/01/2012 Năm 1 Cổ Loa

14 7960873149 2 Lê Quốc Anh Nguyên Nam 18/02/2012 Năm 2 Cổ Loa

15 7960873163 2 Vũ Hà Khánh An Nữ 19/05/2012 Năm 3 Cổ Loa

16 7927270060 2 Nguyễn Hoàng Minh Nam 29/03/2012 5/1 Đặng Văn Ngữ

17 7921869799 1 Vũ Mỹ Hân Nữ 20/07/2012 5/2 Đặng Văn Ngữ

18 7921868488 2 Phạm Hải Vân Nữ 06/04/2012 5/3 Đặng Văn Ngữ

19 7921867909 1 Nguyễn Hoàng Lan Phương Nữ 09/06/2012 5/4 Đặng Văn Ngữ

20 7921861693 1 Phạm Đăng Khôi Nam 17/10/2012 5/5 Đặng Văn Ngữ

21 7940385208 1 Nguyễn Võ An Nhiên Nữ 20/10/2013 Bốn 2 Đông Ba 

22 7924155174 1 Đinh Gia Minh Nam 22/08/2012 Năm 1 Đông Ba 

23 7924155189 2 Nguyễn Lê Quỳnh Anh Nữ 20/06/2012 Năm 2 Đông Ba 

24 7924155247 1 Chìa Lita Nữ 26/12/2012 Năm 3 Đông Ba 

25 7924155210 2 Phan Lê Hoàng Minh Nam 24/01/2012 Năm 5 Đông Ba 

26 7939987935 1 Đỗ Mạnh Hùng Nam 06/12/2013 Bốn 1 Hồ Văn Huê
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27 7939987744 1 Phan Khánh Nhiên Nữ 28/08/2013 Bốn 2 Hồ Văn Huê

28 7920621579 2 Lê Nguyễn Linh Ân Nữ 01/06/2012 Năm 1 Hồ Văn Huê

29 7920623106 2 Đỗ Đông Quân Nam 21/06/2012 Năm 5 Hồ Văn Huê

30 5120623537 2 Hồ Minh Quốc Khánh Nam 06/10/2012 Năm 6 Hồ Văn Huê

31 7543515880 1 Đặng Nguyên Bảo Ngọc Nữ 23/03/2013 Bốn 2 Lê Đình Chinh

32 7943515997 1 Trương Ngọc Bảo Hân Nữ 19/01/2013 Bốn 2 Lê Đình Chinh

33 7924599260 1 Lê Phan Phương Nghi Nữ 22/11/2012 Năm 1 Lê Đình Chinh

34 7924600811 2 Nguyễn Hồ Ngọc Nhi Nữ 02/06/2012 Năm 2 Lê Đình Chinh

35 7924602040 2 Võ Cát Tường Vy Nữ 26/04/2012 Năm 2 Lê Đình Chinh

36 7941631207 1 Lê Kỳ Anh Nam 14/06/2012 5/1
Nguyễn Đình 

Chính

37 7941630507 2 Nguyễn Minh Khôi Nam 26/07/2012 5/1
Nguyễn Đình 

Chính

38 7941630019 2 Trịnh Minh Đạt Nam 21/01/2012 5/1
Nguyễn Đình 

Chính

39 7941630663 1 Đinh Phúc Thành Nam 19/02/2013 4/2
Nguyễn Đình 

Chính

40 7941630406 2 Nguyễn Thiện Nhân Nam 10/04/2012 5/6
Nguyễn Đình 

Chính

41 7939572988 1 Phạm Đỗ Minh Luân Nam 13/03/2013 Bốn 1 Phạm Ngọc Thạch

42 7939573054 1 Phan Nhã Quyên Nữ 04/01/2013 Bốn 1 Phạm Ngọc Thạch

43 7939573010 1 Nguyễn Quốc Ngọc Bảo Nam 16/08/2013 Bốn 2 Phạm Ngọc Thạch

44 7920872878 2 Trần Thế Anh Nam 17/01/2012 Năm 1 Phạm Ngọc Thạch

45 7920872408 2 Lâm Hoàng Mai Nữ 18/09/2012 Năm 2 Phạm Ngọc Thạch

46 7923476210 1 Đinh Đức Tuấn Nam 10/01/2012 Năm 1 Sông Lô

47 7923480695 1 Trịnh Hương Giang Nữ 11/05/2012 Năm 1 Sông Lô

48 7923474858 2 Phan Minh Khang Nam 30/06/2012 Năm 2 Sông Lô

49 7923475799 2 Trương Bảo Ngọc Nữ 27/03/2012 Năm 2 Sông Lô

50 7923476062 2 Thái Văn An Nam 30/07/2012 Năm 4 Sông Lô

51 7925104304 2 Nguyễn Huỳnh Minh Vy Nữ 13/03/2012 5/1 Trung Nhất

52 7925104446 1 Nguyễn Tuấn Hải Nam 01/05/2012 5/1 Trung Nhất

53 7925104165 2 Trần Minh Thy Nữ 11/08/2012 5/1 Trung Nhất

54 7925102225 2 Lê Nguyễn Hoàng Long Nam 18/02/2012 5/2 Trung Nhất

55 7925104291 1 Đỗ Hoàng Bách Nam 17/03/2012 5/5 Trung Nhất

56 7925173176 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 10/04/2013 4.1 Vạn Tường



57 7921636508 1 Đào Tuấn Minh Nam 04/04/2012 5.1 Vạn Tường

58 7924916874 2 Rayyan Abdulmalik Nam 20/08/2012 5.1 Vạn Tường

59 7921651179 2 Nguyễn Ngọc Thảo My Nữ 01/05/2012 5.2 Vạn Tường

60 7921651184 2 Nguyễn Phương Nghi Nữ 08/05/2012 5.2 Vạn Tường
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